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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kế toán quản trị (Management Accounting)
Mã số học phần: 7070415
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong16 tuần
Số tiết học phần:
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 15
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Phạm Thị Hồng Hạnh	0704-07
2. ThS. Phạm Minh Hải	0704-12 
3. ThS. Nguyễn Thị Minh Thu	0704-13
4. TS. Hoàng Thị Thủy	0704-14
2.2. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp
2.3. Khoa: Kinh tế - QTKD
3. [bookmark: _GoBack]Điều kiện học học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Nguyên lý kế toán (7070432)
3.3. Môn học song hành: Không
4. Mục tiêu của học phần:
    Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kế toán quản trị. Học phần này giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, phân loại, cách tính, ý nghĩa của các chỉ tiêu liên quan đến kế toán quản trị như: chi phí biến đổi, chi phí cố định, số dư đảm phí, độ lớn đòn bẩy kinh doanh, mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận, cách lập dự toán sản xuất kinh doanh, đánh giá hoàn vốn và định giá sản phẩm…Đồng thời cung cấp các kỹ năng tính toán, phân tích, tổng hợp để giúp nhà quản trị ra quyết định.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được bản chất, chức năng của kế toán quản trị
4.1.2. Nắm được kiến thức về kế toán quản trị chi phí, giá thành
4.1.3. Nắm được các khái niệm cơ bản liên quan đến chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong doanh nghiệp
4.1.4. Nắm được cách lập dự toán sản xuất kinh doanh và phân tích biến động chi phí
4.1.5. Nắm được kiến thức về kế toán quản trị cho việc ra quyết định
4.1.6. Nắm được cách thức đánh giá hoàn vốn và định giá sản phẩm
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin để giúp nhà quản trị doanh nghiệp ra quyết định
4.2.2. Có kỹ năng lập dự toán sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp
4.2.3. Có kỹ năng làm việc nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 6 chương: 
Chương 1: Khái quát về kế toán quản trị.
Chương 2: Kế toán quản trị chi phí, giá thành.
Chương 3: Mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận. 
Chương 4: Kế toán quản trị với việc lập dự toán sản xuất kinh doanh, phân tích biến động chi phí.
Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định. 
Chương 6: Đánh giá hoàn vốn và định giá sản phẩm.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát về Kế toán quản trị
	3
	4.1.1

	
	1.1. Bản chất của kế toán quản trị
	
	

	
	1.2. Đối tượng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp
	
	

	
	1.3. Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính
	
	

	Chương 2
	Kế toán quản trị chi phí và giá thành
	12
	
4.1.2
4.2.3

	
	2.1. Khái niệm và phân loại chi phí
	
	

	
	2.2. Giá thành và các loại giá thành trong kế toán quản trị
	
	

	
	2.3. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành
	
	

	
	2.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
	
	

	
	2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
	
	

	
	2.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
	
	

	
	2.7. Phương pháp xác định chi phí và giá thành sản phẩm
	
	

	Chương 3
	Mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận
	12
	4.1.3
4.2.1
4.2.3

	
	3.1. Các khái niệm cơ bản về mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận
	
	

	
	3.2. Một số ứng dụng của phân tích quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận
	
	

	
	3.3. Phân tích điểm hòa vốn
	
	

	
	3.4. Một số hạn chế khi phân tích quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận
	
	

	Chương 4
	Kế toán quản trị với việc lập dự toán sản xuất kinh doanh và phân tích biến động chi phí
	9
	
4.1.4
4.2.2

	
	4.1. Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
	
	

	
	4.2. Xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh doanh
	
	

	
	4.3. Lập dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
	
	

	
	4.4. Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh
	
	

	Chương 5
	Kế toán quản trị cho việc ra quyết định
	6
	4.1.5
4.2.1

	
	5.1. Kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn
	
	

	
	5.2. Kế toán quản trị cho việc ra quyết định dài hạn
	
	

	Chương 6
	Đánh giá hoàn vốn và định giá sản phẩm
	3
	4.1.6
4.2.1

	
	6.1. Đánh giá hoàn vốn
	
	

	
	6.2. Định giá sản phẩm trong doanh nghiệp
	
	

	
	Tổng
	45
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên thông báo cho sinh viên bài sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Đến lớp, giảng viên giảng bài, nêu câu hỏi gợi ý để sinh viên trả lời
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Yêu cầu sinh viên thực hiện việc phân tích điểm hòa vốn, đánh giá hoàn vốn và định giá sản phẩm cho một số doanh nghiệp thực tế.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao. Hoặc điểm làm bài tập trên lớp do giáo viên giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh nộp đúng hạn
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm (30-90 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết hoặc trắc nghiệm (45-90phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Nhâm Văn Toán, Kế toán quản trị, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2005.
[2] Trịnh Quốc Hùng, Kế toán quản trị, NXB Phương Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.
[3] Ray H. Garríon, Managerial Accounting – An Asian Perspective, Mcgraw Hill, 2012.
[4] Bộ môn Kế toán doanh nghiệp, Bài tập Kế toán quản trị, Trường ĐH Mỏ - Địa chất 2017.
[5] Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Duy Lạc, Kế toán quản trị với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.
[6] Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương, Kế toán quản trị, NXB Thống kê, 2007.
[7] Vương Đình Huệ, Kế toán quản trị, NXB Tài chính, Hà Nội, 2002.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Khái quát về Kế toán quản trị
1.1. Bản chất của kế toán quản trị
1.2. Đối tượng của kế toán quản trị
1.3. Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính
	




6
	




0
	




0

	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1 (1.1 đến 1.3, Chương 1).
+Tra cứu nội dung từ 1.1 đến 1.4 trong tài liệu [3] để rõ hơn về việc phân biệt kế toán quản trị với kế toán tài chính.


	2-5
	Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành
2.1. Khái niệm và phân loại chi phí
2.2. Giá thành và các loại giá thành trong kế toán quản trị
2.3. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành
2.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
2.7. Phương pháp xác định chi phí và giá thành sản phẩm
2.7. Phương pháp xác định chi phí và giá thành sản phẩm (tiếp)
	18
	6
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 3
+ Tra cứu nội dung: Tìm hiểu 2.1  đến 2.5 trong tài liệu [3] để rõ hơn về các cách phân loại chi phí.
+ Làm bài tập về phân loại chi phí trong tài liệu [4].
+ Tra cứu nội dung: 
-Tìm hiểu 3.2 và 3.3 trong tài liệu [3] để rõ hơn về kế toán tính giá thành theo công việc.
- Tìm hiểu 8.1 trong tài liệu [3] để rõ hơn về kế toán phân bổ chi phí cho các bộ phận phục vụ.
+ Làm bài tập về kế toán tập hợp chi phí cho phân xưởng sản xuất phụ trợ và tập hợp chi phí và tính giá thành theo công việc trong tài liệu [4].
+ Tra cứu nội dung 4.1, 4.2, 4.3 trong tài liệu [3] để rõ hơn về cách lập báo cáo chi phí theo quá trình
+ Làm bài tập về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành theo quá trình trong tài liệu [4].

	6-9
	Chương 3: Mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận
3.1. Các khái niệm cơ bản về mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận
3.2. Một số ứng dụng của phân tích quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận
3.3. Phân tích điểm hòa vốn
3.4. Một số hạn chế khi phân tích quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận
	18
	6
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 4.
+ Tra cứu nội dung: Tìm hiểu mục 5 trong tài liệu [3] để nắm rõ về phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận.
+ Làm bài tập về mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong tài liệu [4].
+ Làm bài tập về phân tích điểm hòa vốn trong tài liệu [4].

	10-12
	Chương 4: Kế toán quản trị với việc lập dự toán sản xuất kinh doanh và phân tích biến động chi phí
4.1. Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
4.2. Xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh doanh
4.3. Lập dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
4.4. Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh
	9
	6
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 5 
+ Tra cứu nội dung: Tìm hiểu mục 6 trong tài liệu [3] để nắm rõ về cách thức xây dựng định mức chi phísản xuất kinh doanh.
+ Làm bài tập về lập dự toán sản xuất kinh doanh và phân tích biến động chi phí trong tài liệu [4].

	13-14
	Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định
5.1. Kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn
5.2. Kế toán quản trị cho việc ra quyết định dài hạn
	6
	6
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 6 (6.1, 6.2, Chương 6).
+ Tra cứu nội dung: Tìm hiểu 11.1 và 11.2 trong tài liệu [3] để nắm rõ về cách thức sử dụng thông tin thích hợp để giúp các nhà  quản trị ra quyết định.
+ Làm bài tập về phân tích thông tin cho việc ra quyết định trong tài liệu [4].

	15-16
	Chương 6: Đánh giá hoàn vốn và định giá sản phẩm
6.1. Đánh giá hoàn vốn
6.2. Định giá sản phẩm trong doanh nghiệp
	3
	3
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 7 (7.1, 7.2, Chương 7).
+ Tra cứu nội dung: Tìm hiểu 12.1 đến 12.5 trong tài liệu [3] để nắm rõ về cách thức đánh giá hoàn vốn.
+ Làm bài tập về đánh giá hoàn vốn và định giá sản phẩm trong tài liệu [4].

	
	Tổng
	60
	30
	0
	




	
	Hà nội, ngày 6 tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



TS. Bùi Thị Thu Thủy
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Bùi Thị Thu Thủy






7


 


1


 


 


Đ


?


 


CƯƠNG CHI TI


?


T H


?


C PH


?


N


 


1.


 


Tên


 


h


?


c ph


?


n


: 


K


?


 toán qu


?


n tr


?


 (


Management 


A


ccounting


)


 


Mã s


?


 h


?


c ph


?


n:


 


7


070415


 


S


?


 tín ch


?


 h


?


c ph


?


n:


 


3


 


(3


-


0


-


6)


, h


?


c trong


16


 


tu


?


n


 


S


?


 ti


?


t h


?


c ph


?


n:


 


Lý thuy


?


t


:


 


30


 


Bài t


?


p: 15


 


Th


?


c hành :0


 


Th


?


c t


?


p


: 0


 


Đ


?


 án: 0


 


T


?


 h


?


c: 


90


 


2.


 


Đơn v


?


 


qu


?


n lý 


h


?


c ph


?


n


 


2.1.


Gi


?


ng viên gi


?


ng d


?


y:


 


Mã gi


?


ng viên


 


1. TS. 


Ph


?


m Th


?


 H


?


ng H


?


nh


 


0704


-


07


 


2. T


h


S. 


Ph


?


m Minh H


?


i


 


0704


-


12 


 


3. Th


S


.


 


Nguy


?


n Th


?


 Minh Thu


 


0704


-


13


 


4. T


S. Hoàng Th


?


 Th


?


y


 


0704


-


14


 


2.2


. 


B


?


 môn:


 


K


?


 toán doanh nghi


?


p


 


2.3. Khoa:


 


Kinh t


?


 


-


 


QTKD


 


3.


 


Đi


?


u ki


?


n 


h


?


c h


?


c ph


?


n


 


3.1.


 


Đi


?


u ki


?


n


 


tiên quy


?


t:


 


Không


 


3.2.


 


Môn h


?


c h


?


c trư


?


c:


 


Nguyên lý k


?


 toán (7070432)


 


3.3.


 


Môn h


?


c song hành: 


Không


 


4.


 


M


?


c tiêu c


?


a h


?


c ph


?


n


:


 


    


Trang b


?


 cho sinh viên các ki


?


n th


?


c cơ b


?


n v


?


 


k


?


 toán qu


?


n tr


?


. H


?


c ph


?


n này gi


?


i thi


?


u 


cho sinh viên các khái ni


?


m,


 


phân lo


?


i, cách tính, ý ngh


i


a c


?


a các ch


?


 tiêu liên quan đ


?


n k


?


 


toán qu


?


n tr


?


 như: chi phí bi


?


n đ


?


i, chi phí c


?


 đ


?


nh, s


?


 dư đ


?


m phí, đ


?


 l


?


n đ


òn b


?


y kinh 


doanh, m


?


i quan h


?


 gi


?


a chi phí 


–


 


kh


?


i lư


?


ng 


–


 


l


?


i nhu


?


n, cách l


?


p d


?


 toán s


?


n xu


?


t kinh 


doanh, đánh giá hoàn v


?


n và đ


?


nh giá s


?


n ph


?


m…


Đ


?


ng th


?


i cung c


?


p các k


?


 năng tính 


toán, phân tích, t


?


ng h


?


p đ


?


 giúp nhà qu


?


n tr


?


 ra quy


?


t đ


?


nh.


 


4.1.


 


Ki


?


n


 


th


?


c 


 


4.1.1.


 


N


?


m đư


?


c b


?


n ch


?


t, ch


?


c năng c


?


a k


?


 toán qu


?


n tr


?


 


4.1.2.


 


N


?


m đư


?


c k


i


?


n th


?


c v


?


 k


?


 toán qu


?


n tr


?


 chi phí, giá thành


 


4.1.3.


 


N


?


m đư


?


c c


ác khái ni


?


m cơ b


?


n liên quan đ


?


n chi phí 


–


 


kh


?


i lư


?


ng 


–


 


l


?


i nhu


?


n 


trong doanh nghi


?


p


 


4.1.4.


 


N


?


m đư


?


c cách


 


l


?


p d


?


 toán s


?


n xu


?


t kinh doanh và phân tích bi


?


n đ


?


ng chi phí


 


4.1.5.


 


N


?


m đư


?


c k


i


?


n th


?


c v


?


 k


?


 toán qu


?


n tr


?


 cho vi


?


c ra quy


?


t đ


?


nh


 


4.1.6.


 


N


?


m đư


?


c cách th


?


c đ


ánh giá hoŕn v


?


n và đ


?


nh giá s


?


n ph


?


m


 


4.2.


 


K


?


 năng


 


B


?


 GIÁO D


?


C VÀ ĐÀO T


?


O 


TRƯ


?


NG Đ


?


I H


?


C M


?


 


-


 


Đ


?


A CH


?


T


 


C


?


NG HÒA XÃ H


?


I CH


?


 NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


–


 


T


?


 do 


–


 


H


?


nh Phúc


 




 

1 

  Đ ?   CƯƠNG CHI TI ? T H ? C PH ? N   1.   Tên   h ? c ph ? n :  K ?  toán qu ? n tr ?  ( Management  A ccounting )   Mã s ?  h ? c ph ? n:   7 070415   S ?  tín ch ?  h ? c ph ? n:   3   (3 - 0 - 6) , h ? c trong 16   tu ? n   S ?  ti ? t h ? c ph ? n:  

Lý thuy ? t :   30  Bài t ? p: 15  Th ? c hành :0  

Th ? c t ? p : 0  Đ ?  án: 0  T ?  h ? c:  90  

2.   Đơn v ?   qu ? n lý  h ? c ph ? n   2.1. Gi ? ng viên gi ? ng d ? y:   Mã gi ? ng viên   1. TS.  Ph ? m Th ?  H ? ng H ? nh   0704 - 07   2. T h S.  Ph ? m Minh H ? i   0704 - 12    3. Th S .   Nguy ? n Th ?  Minh Thu   0704 - 13   4. T S. Hoàng Th ?  Th ? y   0704 - 14   2.2 .  B ?  môn:   K ?  toán doanh nghi ? p   2.3. Khoa:   Kinh t ?   -   QTKD   3.   Đi ? u ki ? n  h ? c h ? c ph ? n   3.1.   Đi ? u ki ? n   tiên quy ? t:   Không   3.2.   Môn h ? c h ? c trư ? c:   Nguyên lý k ?  toán (7070432)   3.3.   Môn h ? c song hành:  Không   4.   M ? c tiêu c ? a h ? c ph ? n :        Trang b ?  cho sinh viên các ki ? n th ? c cơ b ? n v ?   k ?  toán qu ? n tr ? . H ? c ph ? n này gi ? i thi ? u  cho sinh viên các khái ni ? m,   phân lo ? i, cách tính, ý ngh i a c ? a các ch ?  tiêu liên quan đ ? n k ?   toán qu ? n tr ?  như: chi phí bi ? n đ ? i, chi phí c ?  đ ? nh, s ?  dư đ ? m phí, đ ?  l ? n đ òn b ? y kinh  doanh, m ? i quan h ?  gi ? a chi phí  –   kh ? i lư ? ng  –   l ? i nhu ? n, cách l ? p d ?  toán s ? n xu ? t kinh  doanh, đánh giá hoàn v ? n và đ ? nh giá s ? n ph ? m… Đ ? ng th ? i cung c ? p các k ?  năng tính  toán, phân tích, t ? ng h ? p đ ?  giúp nhà qu ? n tr ?  ra quy ? t đ ? nh.   4.1.   Ki ? n   th ? c    4.1.1.   N ? m đư ? c b ? n ch ? t, ch ? c năng c ? a k ?  toán qu ? n tr ?   4.1.2.   N ? m đư ? c k i ? n th ? c v ?  k ?  toán qu ? n tr ?  chi phí, giá thành   4.1.3.   N ? m đư ? c c ác khái ni ? m cơ b ? n liên quan đ ? n chi phí  –   kh ? i lư ? ng  –   l ? i nhu ? n  trong doanh nghi ? p   4.1.4.   N ? m đư ? c cách   l ? p d ?  toán s ? n xu ? t kinh doanh và phân tích bi ? n đ ? ng chi phí   4.1.5.   N ? m đư ? c k i ? n th ? c v ?  k ?  toán qu ? n tr ?  cho vi ? c ra quy ? t đ ? nh   4.1.6.   N ? m đư ? c cách th ? c đ ánh giá hoàn v ? n và đ ? nh giá s ? n ph ? m   4.2.   K ?  năng  

B ?  GIÁO D ? C VÀ ĐÀO T ? O  TRƯ ? NG Đ ? I H ? C M ?   -   Đ ? A CH ? T  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  –   T ?  do  –   H ? nh Phúc  

